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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề án "Tăng cường công tác quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề án "Tăng cường công tác quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng" với những nội dung sau đây:
I. QUAN ĐIỂM
· Quản lý chặt chẽ việc sử dụng amiăng trắng, hạn chế dần và tiến tới dừng sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp và các loại vật liệu xây dựng khác từ năm 2030 để bảo vệ sức khỏe của con người. Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng, bảo vệ môi trường;
·  Đổi mới công nghệ, sử dụng các loại sợi an toàn với sức khỏe con người thay thế sợi amiăng trắng nhưng vẫn đảm bảo giữ được tính năng cơ bản của sản phẩm và hoạt động bình thường của các dây chuyền sản xuất và lực lượng lao động đang sản xuất tấm amiăng xi măng hiện nay. 

·  Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các loại sản phẩm vật liệu xây dựng có chứa amiăng trắng;
· Kiểm soát chặt chẽ việc tháo dỡ, xử lý phế thải từ công trình có sử dụng amiăng trắng.
II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung

· Sử dụng các loại sợi an toàn với sức khỏe con người thay thế sợi amiăng trắng trong sản xuất các loại tấm xi măng sợi, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường;

· Duy trì sản xuất bình thường các cơ sở sản xuất tấm lợp xi măng sợi. Đảm bảo nhu cầu sử dụng tấm lợp có giá thành hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của nhân dân tại các vùng khó khăn;
· Tăng cường kiểm soát việc sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp;

· Giảm dần, tiến tới dừng sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp từ năm 2030 tại Việt Nam.
2. Mục tiêu cụ thể

· Từ năm 2025 đến năm 2030, các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng không sử dụng quá 3% amiăng trắng (theo khối lượng) trong thành phần phối liệu;

· Từ năm 2030, các cơ sở sản xuất tấm lợp không sử dụng amiăng trắng trong thành phần phối liệu sản xuất tấm lợp;
· Kiểm soát việc tháo dỡ, xử lý phế thải xây dựng có chứa amiăng trắng từ năm 2025.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Xây dựng và ban hành quy định pháp luật

Bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định pháp luật để kiểm soát chặt chẽ hơn việc nhập khẩu, sản xuất, sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng chứa amiăng trắng. 
· Sửa đổi Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 quy định ngành nghề kinh doanh amiăng trắng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo hướng đưa ngành nghề kinh doanh sản xuất amiăng trắng trong lĩnh vực sản xuất tấm lợp vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh từ năm 2030;

· Sửa đổi Nghị định 120/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ theo hướng đưa công nghệ sản xuất tấm lợp chứa amiăng vào nhóm công nghệ cấm chuyển giao;
· Sửa đổi Nghị định 113/2017 ngày 9/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật hóa chất quy định theo hướng đưa amiăng trắng vào danh mục hóa chất cấm (sử dụng cho sản xuất tấm lợp) vào năm 2030;
· Sửa đổi Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng theo hướng hạn chế sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp và các loại vật liệu xây dựng khác từ năm 2025 và dừng sử dụng từ năm 2030;
· Sửa đổi Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng có đưa ra các mức phạt nếu vi phạm các quy định về an toàn trong việc sử dụng amiăng trắng để sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng phù hợp với Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng;
· Xây dựng hướng dẫn quản lý, xử lý chất thải rắn có chứa amiăng trắng. 
2. Về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật

· Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 07:2009/BTNMT) quy định ngưỡng chất thải nguy hại đối với vật liệu xi măng sợi có chứa amiăng trắng;

· Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 16:2019/BXD) về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo hướng quy định không có amiăng trắng trong thành phần của sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, lưu thông trên thị trường;

· Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại sản phẩm tấm lợp xi măng sợi không chứa amiăng trắng.

3. Định hướng đầu tư 

· Không đầu tư mới hoặc mở rộng các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng;
· Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư sản xuất tấm lợp không sử dụng amiăng trắng.

4. Về nghiên cứu phát triển các sản phẩm lợp không chứa amiăng 

· Hoàn thành việc nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế sợi amiăng trắng trong thành phần phối liệu sản xuất tấm lợp trước năm 2025;
· Khuyến khích nghiên cứu phát triển các sản phẩm lợp mới không chứa amiăng trắng; đa dạng về mẫu mã, đảm bảo kỹ thuật, có độ bền, và giá thành phù hợp với khả năng chi trả của người dân ở vùng sâu, vùng xa và các vùng khó khăn.
5. Quản lý tấm lợp amiăng đang sử dụng.

 Đối với các công trình nhà ở của người dân đã sử dụng tấm lợp amiăng lợp mái thì vẫn giữ nguyên hiện trạng; Xây dựng hệ thống dữ liệu để quản lý tấm lợp amiăng đang sử dụng ở các địa phương; Xây dựng các quy định, thay thế, dỡ bỏ, tiêu hủy tấm lợp amiăng bị hư hỏng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Xây dựng

· Triển khai các đề tài, dự án, chương trình để hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp xi măng sợi không sử dụng amiăng trắng. Thời hạn hoàn thành trước năm 2025;

· Hướng dẫn các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng chuyển đổi dây chuyền sản xuất sang sử dụng các vật liệu thay thế amiăng trắng, thân thiện với môi trường;
· Chủ trì xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng theo hướng hạn chế sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp amiăng và các loại vật liệu xây dựng khác từ năm 2025 và dừng sử dụng từ năm 2030. Thời hạn hoàn thành trước năm 2025;
· Chủ trì xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng có đưa ra các mức phạt nếu vi phạm các quy định về an toàn trong sử dụng amiăng trắng để sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng phù hợp với Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng;

· Ban hành hướng dẫn tháo dỡ, phân loại phế thải xây dựng từ công trình có sử dụng tấm lợp amiăng. Thời hạn hoàn thành trước năm 2025;

· Chủ trì xây dựng dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 16:2019/BXD) về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo hướng quy định không có amiăng trắng trong thành phần của sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng. Thời hạn hoàn thành trước năm 2029;
· Phối hợp cùng các Bộ, ngành xây dựng chính sách phù hợp nhằm khuyến khích việc sản xuất, sử dụng vật liệu an toàn, thân thiện với môi trường. Thời hạn hoàn thành trước năm 2029;

· Chủ trì, phối hợp với địa phương kiểm tra các cơ sở sản xuất tấm lợp việc chấp hành các quy định của pháp luật;

· Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm soát lượng amiăng trắng được sử dụng để sản xuất tấm lợp amiăng hàng năm;

· Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Đề án, báo cáo hàng năm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng kết việc thực hiện Đề án vào cuối năm 2029.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-
Chủ trì xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 theo hướng đưa ngành nghề kinh doanh sản xuất amiăng trắng trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh từ năm 2030. Thời hạn hoàn thành trước năm 2029.
3. Bộ Công Thương

· Chủ trì xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất theo hướng dừng sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp từ năm 2030, thời hạn hoàn thành trước năm 2029;

· Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng và nâng cao năng lực quản lý về an toàn hóa chất, an toàn vệ sinh lao động đối với amiăng trắng;

· Xây dựng kế hoạch để quản lý amiăng trắng từ khâu khai báo hóa chất nhập khẩu, quản lý mua bán amiăng phù hợp lộ trình giảm dần tiến tới dừng sử dụng amiăng trắng của Đề án.
4. Bộ Khoa học và công nghệ

· Chủ trì xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 120/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ theo hướng đưa công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng amiăng trắng vào nhóm công nghệ cấm chuyển giao, thời hạn hoàn thành trước năm 2025;
· Chủ trì, tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, dán nhãn, hướng dẫn sử dụng an toàn đối với sản phẩm tấm lợp amiăng;

· Ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất tấm xi măng sợi không sử dụng amiăng trắng;
· Tổ chức thẩm định, công bố tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm sợi thay thế amiăng trắng và tấm lợp không sử dụng amiăng trắng.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường

· Chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn việc phân loại, lưu giữ, tập kết, vận chuyển, và xử lý các chất thải có chứa amiăng trắng;

· Chủ trì xây dựng dự thảo sửa đổi QCVN 07:2009/BTNMT quy định ngưỡng chất thải nguy hại đối với vật liệu xi măng có chứa amiăng trắng. Thời gian hoàn thành trước năm 2025;

· Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý chất thải có chứa amiăng trắng. Thời gian hoàn thành trước năm 2025.

6. Bộ Y tế

· Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, xây dựng các văn bản về quản lý và bổ sung các bệnh liên quan đến amiăng trắng vào danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm;

· Nghiên cứu, chẩn đoán, phát hiện và quản lý các bệnh liên quan đến amiăng trắng;
· Lập báo cáo quốc gia về việc quản lý và loại trừ các bệnh liên quan đến amiăng trắng trình Thủ tướng Chính phủ.
7. Bộ Tài chính

· Nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đang sản xuất tấm lợp amiăng để các doanh nghiệp này hạn chế sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp từ năm 2025 và chấm dứt sử dụng amiăng vào năm 2030;

· Trình Chính phủ cơ chế khuyến khích ưu đãi về tài chính, thuế cho đầu tư phát triển các loại vật liệu mới thay thế amiăng trong sản xuất tấm lợp;
· Tổng hợp lượng amiăng nhập khẩu hàng năm vào Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
8. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

· Chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường, an toàn lao động và việc chấp hành quy định về trang bị đồng bộ các thiết bị tự động hóa các khâu xé bao, nghiền, định lượng sợi tại các cơ sở sản xuất tấm lợp có sử dụng amiăng trắng;

· Kiểm soát chặt chẽ chất thải rắn từ tấm lợp amiăng theo các quy định của pháp luật;
·  Phối hợp với Bộ Xây dựng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất tấm lợp có sử dụng amiăng trắng.

9. Các doanh nghiệp sản xuất tấm lợp amiăng

· Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm vật liệu thay thế một phần, tiến tới thay thế hoàn toàn sợi amiăng trắng; nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp xi măng sợi phù hợp với các tiêu, chuẩn quy chuẩn với giá thành hợp lý;
· Chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;
· Thực hiện nghiêm lộ trình giảm dần tiến tới dừng sử dụng amiăng trắng được nêu tại khoản 2, mục II, Điều 1 của Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
 - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;        
 - Văn phòng Tổng bí thư;
 - Văn phòng Chủ tịch nước;
 - Văn phòng Quốc hội;
 - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 - Tòa án nhân dân tối cao;                                                                         
 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
 - Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam;
 - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
    các Vụ: TH, KGVX, KTTH, PL, QHĐP.
 - Lưu: VT, CN (5b).
	  THỦ TƯỚNG

        Phạm Minh Chính



DỰ thẢo
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